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DANH SÁCH VIÊN CHỨC ĐỦ ĐIỀU KIỆN XÉT THĂNG HẠNG
CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN NĂM 2026
(Theo thông báo số:     /TB-HĐXTH ngày 18/9/2026 của Hội đồng xét thăng hạng CDNN giáo viên phường Bảo Vinh năm 2026)
1. BẬC MẦM NON
a) Hạng III lên hạng II
	STT
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Đơn vị
	CDNN hiện giữ
	CDNN dự xét
	Căn cứ đủ điều kiện chính
	Ghi chú

	1
	Chí Thế Mai Anh
	03/02/1993
	Trường MN Ánh Dương
	Mầm non Hạng III (V.07.02.26)
	Mầm non Hạng II (V.07.02.25)
	Đủ tiêu chuẩn về thời gian giữ hạng (3 năm 6 tháng), xếp loại HTTNV (2023-2026), cử nhân GDMN, chứng chỉ CDNN hạng II/III theo quy định tại Thông tư 13/2024/TT-BGDĐT.
	Đủ điều kiện

	2
	Lê Thị Bé
	05/02/1992
	Trường MN Ánh Dương
	Mầm non Hạng III (V.07.02.26)
	Mầm non Hạng II (V.07.02.25)
	Đủ tiêu chuẩn về thời gian giữ hạng, xếp loại HTTNV (2023-2026), cử nhân GDMN, chứng chỉ CDNN theo Thông tư 13/2024/TT-BGDĐT.
	Đủ điều kiện

	3
	Ngô Thị Hồng
	30/11/1985
	Trường MN Ánh Dương
	Mầm non Hạng III (V.07.02.26)
	Mầm non Hạng II (V.07.02.25)
	Đủ tiêu chuẩn về thời gian giữ hạng (13 năm), xếp loại HTTNV (2022-2025), cử nhân GDMN, chứng chỉ CDNN theo Thông tư 13/2024/TT-BGDĐT.
	Đủ điều kiện

	4
	Đặng Thị Kim Huệ
	09/09/1993
	Trường MN Ánh Dương
	Mầm non Hạng III (V.07.02.26)
	Mầm non Hạng II (V.07.02.25)
	Đủ tiêu chuẩn về thời gian giữ hạng, (9 năm 10 tháng) xếp loại HTTNV 3 năm liên tục (2023-2026), cử nhân GDMN, chứng chỉ CDNN theo Thông tư 13/2024/TT-BGDĐT.
	Đủ điều kiện

	5
	Dương Thị Liên
	07/06/1992
	Trường MN Ánh Dương
	Mầm non Hạng III (V.07.02.26)
	Mầm non Hạng II (V.07.02.25)
	Đủ tiêu chuẩn về thời gian giữ hạng, 3 năm HTTNV liên tục (2023-2026) cử nhân GDMN theo Thông tư 13/2024/TT-BGDĐT, chứng chỉ CDNN theo Thông tư 3/2024/TT-BGDĐT.
	Đủ điều kiện

	6
	Trần Thị Liên
	08/08/1994
	Trường MN Ánh Dương
	Mầm non Hạng III (V.07.02.26)
	Mầm non Hạng II (V.07.02.25)
	Đủ tiêu chuẩn về thời gian giữ hạng, xếp loại HTXSNV (2023-2026), cử nhân GDMN, chứng chỉ CDNN theo Thông tư 13/2024/TT-BGDĐT.
	Đủ điều kiện

	7
	Đinh Thị Ánh Nguyệt
	10/10/1995
	Trường MN Ánh Dương
	Mầm non Hạng III (V.07.02.26)
	Mầm non Hạng II (V.07.02.25)
	Đủ tiêu chuẩn về thời gian giữ hạng (3 năm 6 tháng), xếp loại HTXSNV 3 năm liên tục (2022-2025), cử nhân GDMN theo Thông tư 13/2024/TT-BGDĐT, chứng chỉ CDNN
	Đủ điều kiện

	8
	Lộc Thị Nhung
	11/12/1989
	Trường MN Ánh Dương
	Mầm non Hạng III (V.07.02.26)
	Mầm non Hạng II (V.07.02.25)
	Đủ tiêu chuẩn về thời gian giữ hạng, (13 năm) xếp loại HTXSNV (2023-2026), cử nhân GDMN theo Thông tư 13/2024/TT-BGDĐT, chứng chỉ CDNN
	Đủ điều kiện

	9
	Trần Thị Đăng Thanh
	09/02/1995
	Trường MN Ánh Dương
	Mầm non Hạng III (V.07.02.26)
	Mầm non Hạng II (V.07.02.25)
	Đủ tiêu chuẩn về thời gian giữ hạng (3 năm 6 tháng), xếp loại HTXSNV (2021-2024) và HTTNV (2024-2025), cử nhân GDMN, chứng chỉ CDNN theo Thông tư 13/2024/TT-BGDĐT, 
	Đủ điều kiện

	10
	Bùi Thị Tiệp
	02/02/1984
	Trường MN Ánh Dương
	Mầm non Hạng III (V.07.02.26)
	Mầm non Hạng II (V.07.02.25)
	Đủ tiêu chuẩn về thời gian giữ hạng, xếp loại HTXSNV (2023-2024) và HTTNV (2024-2026), cử nhân GDMN, chứng chỉ CDNN theo Thông tư 13/2024/TT-BGDĐT
	Đủ điều kiện

	11
	Lê Thị Trinh
	22/02/1992
	Trường MN Ánh Dương
	Mầm non Hạng III (V.07.02.26)
	Mầm non Hạng II (V.07.02.25)
	Đủ tiêu chuẩn về thời gian giữ hạng, xếp loại HTTNV (2023-2025) và HTXSNV (2025-2026), cử nhân GDMN, chứng chỉ CDNN theo Thông tư 13/2024/TT-BGDĐT.
	Đủ điều kiện

	12
	Lê Ngọc Tường Vy
	16/06/1996
	Trường MN Ánh Dương
	Mầm non Hạng III (V.07.02.26)
	Mầm non Hạng II (V.07.02.25)
	Đủ tiêu chuẩn về thời gian giữ hạng, xếp loại HTTNV (2023-2025) và HTXSNV năm 2025-2026, cử nhân GDMN, chứng chỉ CDNN theo Thông tư 13/2024/TT-BGDĐT.
	Đủ điều kiện

	13
	Mai Thị Phi Yến
	14/11/1987
	Trường MN Ánh Dương
	Mầm non Hạng III (V.07.02.26)
	Mầm non Hạng II (V.07.02.25)
	Đủ tiêu chuẩn về thời gian giữ hạng (6 năm 2 tháng), xếp loại HTTNV (2023-2026), cử nhân GDMN, chứng chỉ CDNN theo Thông tư 13/2024/TT-BGDĐT,
	Đủ điều kiện

	14
	Vũ Thị Hạnh
	17/02/1986
	Trường MN Bảo Quang
	Mầm non Hạng III (V.07.02.26)
	Mầm non Hạng II (V.07.02.25)
	Đủ tiêu chuẩn về thời gian giữ hạng (13 năm 11 tháng), xếp loại HTTNV (2023-2026), cử nhân GDMN, chứng chỉ CDNN theo Thông tư 13/2024/TT-BGDĐT.
	Đủ điều kiện

	15
	Lê Thị Thư Nhàn
	14/11/1991
	Trường MN Bảo Quang
	Mầm non Hạng III (V.07.02.26)
	Mầm non Hạng II (V.07.02.25)
	Đủ tiêu chuẩn về thời gian giữ hạng (13 năm 11 tháng), xếp loại HTXSNV (2023-2025), cử nhân GDMN, chứng chỉ CDNN theo Thông tư 13/2024/TT-BGDĐT. Danh hiệu CSTĐ cơ sở
	Đủ điều kiện

	16
	Hoàng Thị Hoài Phương
	10/06/1989
	Trường MN Bảo Quang
	Mầm non Hạng III (V.07.02.26)
	Mầm non Hạng II (V.07.02.25)
	Đủ tiêu chuẩn về thời gian giữ hạng (3 năm 6 tháng), xếp loại chất lượng HTTNV, cử nhân GDMN, chứng chỉ CDNN theo Thông tư 13/2024/TT-BGDĐT.
	Đủ điều kiện

	17
	Trần Thị Anh Quốc
	26/4/1985
	Trường MN Bảo Quang
	Mầm non Hạng III (V.07.02.26)
	Mầm non Hạng II (V.07.02.25)
	Đủ tiêu chuẩn về thời gian giữ hạng (3 năm 6 tháng), xếp loại chất lượng HTTNV(2023-2026), cử nhân GDMN, chứng chỉ CDNN theo Thông tư 13/2024/TT-BGDĐT.
	Đủ điều kiện

	18
	Nguyễn Thị Thúy Vui
	03/09/1987
	Trường MN Bảo Quang
	Mầm non Hạng III (V.07.02.26)
	Mầm non Hạng II (V.07.02.25)
	Đủ tiêu chuẩn về thời gian giữ hạng (3 năm 6 tháng), xếp loại chất lượng HTTNV, cử nhân GDMN, chứng chỉ CDNN theo Thông tư 13/2024/TT-BGDĐT.
	Đủ điều kiện


b) Hạng II lên hạng I

	STT
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Đơn vị
	CDNN hiện giữ
	CDNN dự xét
	Căn cứ đủ điều kiện chính
	Ghi chú

	19
	Thái Khoa Ngân Hà
	27/06/1985
	Trường MN Ánh Dương
	Mầm non Hạng II (V.07.02.25)
	Mầm non Hạng I (V.07.02.24)
	Đủ tiêu chuẩn về thời gian giữ hạng, xếp loại chất lượng (2 năm HTXSNV), cử nhân GDMN, chứng chỉ CDNN hạng II theo quy định tại Thông tư 13/2024/TT-BGDĐT, danh hiệu CSTĐ cơ sở và Bằng khen tỉnh 
	Đủ điều kiện


2. BẬC TIỂU HỌC
a) Hạng III lên hạng II
	STT
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Đơn vị
	CDNN hiện giữ
	CDNN dự xét
	Căn cứ đủ điều kiện chính
	Ghi chú

	20
	Nguyễn Thị Thùy Linh
	30/07/1985

	Trường TH Bảo Vinh
	Tiểu học Hạng III (V.07.03.29)
	Tiểu học Hạng II (V.07.03.28)
	Đủ tiêu chuẩn về thời gian giữ hạng (10 năm), xếp loại HTTNV (2023-2026), Cử nhân GDTH, chứng chỉ CDNN Hạng II theo Thông tư 13/2024/TT-BGDĐT.
	Đủ điều kiện

	21
	Nguyễn Thị Vân Anh
	03/04/1995
	Trường TH Bảo Vinh
	Tiểu học Hạng III (V.07.03.29)
	Tiểu học Hạng II (V.07.03.28)
	Đủ tiêu chuẩn về thời gian giữ hạng (9 năm 5 tháng), xếp loại HTXSNV (2020-2026), Thạc sĩ Giáo dục học, chứng chỉ CDNN, danh hiệu CSTĐ cơ sở, Bằng khen Bộ GD&ĐT theo Thông tư 13/2024/TT-BGDĐT.
	Đủ điều kiện

	22
	Phạm Thị Thúy Vân
	02/12/1981
	Trường TH Nguyễn Du
	Tiểu học Hạng III (V.07.03.29)
	Tiểu học Hạng II (V.07.03.28)
	Đủ tiêu chuẩn về thời gian giữ hạng, xếp loại HTXSNV (2023-2024), HTTNV (2024-2026), Cử nhân GDTH, chứng chỉ CDNN Hạng II theo Thông tư 13/2024/TT-BGDĐT.
	Đủ điều kiện

	23
	Nguyễn Thị Thu Hiền
	15/12/1992
	Trường TH Nguyễn Huệ
	Tiểu học Hạng III (V.07.03.29)
	Tiểu học Hạng II (V.07.03.28)
	Đủ tiêu chuẩn về thời gian giữ hạng, xếp loại chất lượng HTTNV, Cử nhân GDTH, chứng chỉ CDNN Hạng II theo Thông tư 13/2024/TT-BGDĐT.
	Đủ điều kiện

	24
	Trần Thanh Thúy
	11/9/1989
	Trường TH Nguyễn Huệ
	Tiểu học Hạng III (V.07.03.29)
	Tiểu học Hạng II (V.07.03.28)
	Đủ tiêu chuẩn về thời gian giữ hạng, xếp loại chất lượng HTTNV, Cử nhân GDTH, chứng chỉ CDNN Hạng II theo Thông tư 13/2024/TT-BGDĐT.
	Đủ điều kiện

	25
	Nguyễn Thị Hồng Tuyết 
	04/08/1993
	Trường TH Nguyễn Huệ
	Tiểu học Hạng III (V.07.03.29)
	Tiểu học Hạng II (V.07.03.28)
	Đủ tiêu chuẩn về thời gian giữ hạng, xếp loại chất lượng HTTNV, Cử nhân GDTH, chứng chỉ CDNN Hạng II theo Thông tư 13/2024/TT-BGDĐT
	Đủ điều kiện

	26
	Nguyễn Thị Duyên
	01/09/1994
	Trường TH Nguyễn Huệ
	Tiểu học Hạng III (V.07.03.29)
	Tiểu học Hạng II (V.07.03.28)
	Đủ tiêu chuẩn về thời gian giữ hạng, xếp loại HTTNV từ 2024-2025; HTXSNV 2023-2024; 2025-2026.
 Cử nhân GDTH, chứng chỉ CDNN Hạng II theo Thông tư 13/2024/TT-BGDĐT.
	Đủ điều kiện


b) Hạng II lên hạng I
	STT
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Đơn vị
	CDNN hiện giữ
	CDNN dự xét
	Căn cứ đủ điều kiện chính
	Ghi chú

	27
	Lê Thị Đông Nghi
	17/11/1982
	Trường TH Bảo Vinh
	Tiểu học Hạng II (V.07.03.28)
	Tiểu học Hạng I (V.07.03.27)
	Đủ tiêu chuẩn về thời gian giữ hạng (10 năm), xếp loại HTTNV & HTXSNV, bằng cấp Cử nhân GDTH, chứng chỉ CDNN Hạng I và danh hiệu CSTĐ cơ sở theo Thông tư 13/2024/TT-BGDĐT.
	Đủ điều kiện

	28
	Phạm Thanh Thúy
	18/03/1983
	Trường TH Bảo Vinh
	Tiểu học Hạng II (V.07.03.28)
	Tiểu học Hạng I (V.07.03.27)
	Đủ tiêu chuẩn về thời gian giữ hạng (10 năm), xếp loại 5 năm HTTNV (2 năm HTXSNV), bằng cấp Cử nhân, danh hiệu CSTĐ cấp tỉnh và Bằng khen tỉnh theo Thông tư 13/2024/TT-BGDĐT.
	Đủ điều kiện

	29
	Võ Thị Tuyết Dung
	21/08/1984
	Trường TH Bảo Vinh
	Tiểu học Hạng II (V.07.03.28)
	Tiểu học Hạng I (V.07.03.27)
	Đủ tiêu chuẩn về thời gian giữ hạng, xếp loại 5 năm HTTNV (2 năm HTXSNV), Cử nhân GDTH, chứng chỉ CDNN, danh hiệu CSTĐ cấp tỉnh theo Thông tư 13/2024/TT-BGDĐT.
	Đủ điều kiện

	30
	Trần Ngọc Sang
	16/11/1985
	Trường TH Lý Tự Trọng
	Tiểu học Hạng II (V.07.03.28)
	Tiểu học Hạng I (V.07.03.27)
	Đủ tiêu chuẩn về thời gian giữ hạng, xếp loại HTTNV & HTXSNV, Đại học GDTH, chứng chỉ CDNN, Bằng khen tỉnh (2022-2023), và CSTĐ cơ sở theo Thông tư 13/2024/TT-BGDĐT.
	Đủ điều kiện

	31
	Bùi Thị Bảo Châu
	15/05/1975

	Trường TH Lý Tự Trọng
	Tiểu học Hạng II (V.07.03.28)
	Tiểu học Hạng I (V.07.03.27)
	Đủ tiêu chuẩn về thời gian giữ hạng, xếp loại chất lượng, Bằng khen tỉnh (2023-2024), CSTĐ cơ sở (2022-2024) theo Thông tư 13/2024/TT-BGDĐT.
	Đủ điều kiện

	32
	Lê Thị Tuấn Lê
	02/09/1977
	Trường TH Lý Tự Trọng
	Tiểu học Hạng II (V.07.03.28)
	Tiểu học Hạng I (V.07.03.27)
	Đủ tiêu chuẩn về thời gian giữ hạng, xếp loại 5 năm HTTNV (2 năm HTXSNV), Cử nhân GDTH, chứng chỉ CDNN Hạng I, CSTĐ cơ sở (2023-2024), Bằng khen tỉnh theo Thông tư 13/2024/TT-BGDĐT.
	Đủ điều kiện

	33
	Nguyễn Thị Thảo
	07/08/1979
	Trường TH Lý Tự Trọng
	Tiểu học Hạng II (V.07.03.28)
	Tiểu học Hạng I (V.07.03.27)
	Đủ tiêu chuẩn về thời gian giữ hạng, xếp loại HTTNV (2021-2026), Bằng cấp Đại học GDTH, Bằng khen của Bộ GD&ĐT (2021-2023), Bằng khen Chính phủ (2025), CSTĐ cơ sở theo Thông tư 13/2024/TT-BGDĐT.
	Đủ điều kiện

	34
	Lê Thị Thương
	13/12/1973
	Trường TH Lý Tự Trọng
	Tiểu học Hạng II (V.07.03.28)
	Tiểu học Hạng I (V.07.03.27)
	Đủ tiêu chuẩn về thời gian giữ hạng, xếp loại HTTNV (2021-2026), HTXSNV (2023-2025), Đại học GDTH, Bằng khen của Bộ GD&ĐT (2021-2023), Bằng khen Chính phủ theo Thông tư 13/2024/TT-BGDĐT.
	Đủ điều kiện

	35
	Nguyễn Thị Anh
	08/05/1988
	Trường TH Nguyễn Huệ
	Tiểu học Hạng II (V.07.03.28)
	Tiểu học Hạng I (V.07.03.27)
	Đủ tiêu chuẩn về thời gian giữ hạng, xếp loại HTXSNV (2021-2025), HTTNV (2025-2026), Cử nhân Sư phạm, chứng chỉ CDNN Hạng I theo Thông tư 13/2024/TT-BGDĐT.
	Đủ điều kiện

	36
	Đỗ Thị Thanh Hoa
	27/08/1979
	Trường TH Nguyễn Huệ
	Tiểu học Hạng II (V.07.03.28)
	Tiểu học Hạng I (V.07.03.27)
	Đủ tiêu chuẩn về thời gian giữ hạng, xếp loại HTTNV (2021-2026), HTXSNV (2021-2022 và 2023-2024), Đại học GDTH, chứng chỉ CDNN Hạng I theo Thông tư 13/2024/TT-BGDĐT.
	Đủ điều kiện

	37
	Nguyễn Thị Kiều Loan 
	11/12/1989
	Trường TH Nguyễn Du
	Tiểu học Hạng II (V.07.03.28)
	Tiểu học Hạng I (V.07.03.27)
	Đủ tiêu chuẩn về thời gian giữ hạng, xếp loại chất lượng HTTNV, Cử nhân GDTH, chứng chỉ CDNN Hạng II theo Thông tư 13/2024/TT-BGDĐT.
	Đủ điều kiện

	38
	Nguyễn Thị Thúy
	19/12/1985
	Trường TH Nguyễn Huệ
	Tiểu học Hạng II (V.07.03.28)
	Tiểu học Hạng I (V.07.03.27)
	Đủ tiêu chuẩn về thời gian giữ hạng, xếp loại chất lượng HTTNV, Cử nhân GDTH, chứng chỉ CDNN Hạng II theo Thông tư 13/2024/TT-BGDĐT.
	Đủ điều kiện


3. BẬC THCS 
c) Hạng III lên hạng II
	STT
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Đơn vị
	CDNN hiện giữ
	CDNN dự xét
	Căn cứ đủ điều kiện chính
	Ghi chú

	39
	Lê Hoàng Hải
	28/8/1985
	Trường THCS Bảo Quang
	THCS Hạng II (V.07.04.31)
	THCS Hạng I (V.07.04.30)
	Đủ tiêu chuẩn về thời gian giữ hạng, xếp loại 5 năm HTTNV (2 năm HTXSNV), Cử nhân Sư phạm, chứng chỉ CDNN Hạng II, danh hiệu CSTĐ cơ sở, Bằng khen tỉnh, CSTĐ tỉnh theo Thông tư 13/2024/TT-BGDĐT.
	Đủ điều kiện

	40
	Phạm Thị Mộng Thu
	04/8/1987
	Trường THCS Bảo Quang
	THCS Hạng II (V.07.04.31)
	THCS Hạng I (V.07.04.30)
	Đủ tiêu chuẩn về thời gian giữ hạng, xếp loại 5 năm HTTNV (2 năm HTXSNV), Cử nhân Sư phạm, chứng chỉ CDNN Hạng II, CSTĐ cơ sở, Bằng khen tỉnh, CSTĐ tỉnh theo Thông tư 13/2024/TT-BGDĐT.
	Đủ điều kiện

	41
	Hoàng Bích Thủy
	25/09/1984
	Trường THCS Bảo Quang
	THCS Hạng II (V.07.04.31)
	THCS Hạng I (V.07.04.30)
	Đủ tiêu chuẩn về thời gian giữ hạng, xếp loại 5 năm HTTNV (2 năm HTXSNV), Cử nhân Sư phạm, chứng chỉ CDNN Hạng II, CSTĐ cơ sở, Bằng khen tỉnh theo Thông tư 13/2024/TT-BGDĐT.
	Đủ điều kiện

	42
	Nguyễn Mai Nam
	24/04/1981
	Trường THCS Ngô Quyền
	THCS Hạng II (V.07.04.31)
	THCS Hạng I (V.07.04.30)
	Đủ tiêu chuẩn về thời gian giữ hạng, xếp loại chất lượng (2 năm HTXSNV), Cử nhân Sư phạm, chứng chỉ CDNN Hạng II, CSTĐ cơ sở và Bằng khen tỉnh theo Thông tư 13/2024/TT-BGDĐT.
	Đủ điều kiện

	43
	Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
	25/4/1987
	Trường THCS Ngô Quyền
	THCS Hạng II (V.07.04.31)
	THCS Hạng I (V.07.04.30)
	Đủ tiêu chuẩn về thời gian giữ hạng, xếp loại chất lượng (2 năm HTXSNV), Cử nhân Sư phạm, chứng chỉ CDNN Hạng II, CSTĐ cơ sở, Bằng khen Bộ GDĐT theo Thông tư 13/2024/TT-BGDĐT.
	Đủ điều kiện

	44
	Nguyễn Thị Hiếu
	30/10/1987
	Trường THCS Ngô Quyền
	THCS Hạng II (V.07.04.31)
	THCS Hạng I (V.07.04.30)
	Đủ tiêu chuẩn về thời gian giữ hạng, xếp loại chất lượng (2 năm HTXSNV), Cử nhân Sư phạm, chứng chỉ CDNN Hạng II, CSTĐ cơ sở,  Bằng khen Bộ GDĐT, Bằng khen tỉnh, CSTĐ tỉnh theo Thông tư 13/2024/TT-BGDĐT.
	Đủ điều kiện

	45
	Lê Thị Hoa
	20/4/1984
	Trường THCS Ngô Quyền
	THCS Hạng II (V.07.04.31)
	THCS Hạng I (V.07.04.30)
	Đủ tiêu chuẩn về thời gian giữ hạng, xếp loại chất lượng (3 năm HTXSNV), Cử nhân Sư phạm, chứng chỉ CDNN Hạng II, CSTĐ cơ sở, Bằng khen tỉnh theo Thông tư 13/2024/TT-BGDĐT.
	Đủ điều kiện
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	Lê Thị Hường
	10/10/1986
	Trường THCS Ngô Quyền
	THCS Hạng II (V.07.04.31)
	THCS Hạng I (V.07.04.30)
	Đủ tiêu chuẩn về thời gian giữ hạng, xếp loại chất lượng (2 năm HTXSNV), Cử nhân Sư phạm, chứng chỉ CDNN Hạng II, CSTĐ cơ sở, Bằng khen Bộ GDĐT, Bằng khen tỉnh, CSTĐ tỉnh theo Thông tư 13/2024/TT-BGDĐT.
	Đủ điều kiện

	47
	Dương Thị Nga
	15/2/1991
	Trường THCS Ngô Quyền
	THCS Hạng II (V.07.04.31)
	THCS Hạng I (V.07.04.30)
	Đủ tiêu chuẩn về thời gian giữ hạng, xếp loại chất lượng (2 năm HTXSNV), Cử nhân Sư phạm, chứng chỉ CDNN Hạng II, CSTĐ cơ sở, Bằng khen Bộ GDĐT, Bằng khen tỉnh theo Thông tư 13/2024/TT-BGDĐT.
	Đủ điều kiện

	48
	Phạm Thị Ánh Ngọc
	27/12/1985
	Trường THCS Ngô Quyền
	THCS Hạng II (V.07.04.31)
	THCS Hạng I (V.07.04.30)
	Đủ tiêu chuẩn về thời gian giữ hạng, xếp loại chất lượng (2 năm HTXSNV), Cử nhân Sư phạm, chứng chỉ CDNN Hạng II, CSTĐ cơ sở, Bằng khen tỉnh, CSTĐ tỉnh theo Thông tư 13/2024/TT-BGDĐT.
	Đủ điều kiện
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